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1. Tính được diện tích xung quanh, thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác,

hình lăng trụ đứng tứ giác. (Cấp độ: Thông hiểu)

I. ĐỀ BÀI

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Hình lăng trụ đứng tam giác có tất cả bao nhiêu cạnh?

A. . B. . C. . D. .

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Các mặt bên của hình lăng trụ đứng là các hình chữ nhật.

B. Các mặt bên của hình lăng trụ đứng là các hình thang cân.

C. Các mặt đáy của hình lăng trụ đứng là các hình chữ nhật.

D. Các mặt đáy của hình lăng trụ đứng là các hình tam giác.

Câu 3: Tính thể tích một hình lăng trụ đứng có chiều cao , đáy là một tam giác vuông có các

cạnh góc vuông lần lượt là , :

A.  . B.  . C. . D. .

Câu 4: Hình lăng trụ đứng có thể tích là , chiều cao là . Diện tích của đáy là

A. . B. . C. . D. .

Câu 5: Hình lăng trụ đứng có diện tích xung quanh là , chiều cao là . Chu vi của đáy
là

A. . B. . C. . D. .

Câu 6: Một lăng trụ đứng có đáy là hình chữ nhật có các kích thước ,  . Chiều cao của

hình lăng trụ đứng là . Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng là

A. . B. . C.  . D.  .

Câu 7: Cho hình lăng trụ đứng có diện tích xung quanh bằng , chiều cao . Khi đó,
chu vi đáy của hình lăng trụ đứng là

A.  . B. . C. . D. .

Câu 8: Cho hình lăng trụ đứng tam giác  có chu vi đáy là , diện tích xung quanh 

là . Khi đó, phát biểu nào sau đây là đúng:

A.  . B. .

C. . D. .
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Câu 9:  Thể tích hình lăng trụ đứng tam giác  trong hình vẽ bên là:

5cm

3cm
2cm

D

F

B C

A

E

A.  . B. .

C. . D. .

Câu 10: Cho hình lăng trụ đứng tam giác  có các cạnh của mặt đáy bằng nhau. Chiều

cao của hình lăng trụ là , một cạnh đáy của hình lăng trụ là . Diện tích xung quanh
của hình lăng trụ là

A. . B. .

C. . D. .

Câu 11:  Chiều cao của hình lăng trụ đứng tứ giác  có đáy là hình vuông cạnh

, thể tích là:

A. . B. .

C. . D. .

Câu 12: Công thức , trong đó  là nửa chu vi đáy,  là chiều cao là công thức tính diệ n

tích xung quanh của hình nào sau đây?

A. Hình lăng trụ đứng tam giác.

B. Hình hộ p chữ nhậ t.

C. Hình lăng trụ đứng tứ giác.

D. Cả 3 câu đều đúng.

Câu 13: Tính diện tích xung quanh của hình dưới đây:
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3cm
4cm

5cm

A.  . B. .

C. . D. .

Câu 14: Tính thể tích của hình dưới đây:

14cm

16cm
20cm

A.  . B. .

C. . D. .

Câu 15: Tính diện tích xung quanh của hình dưới đây:

15cm

22cm

15cm

8cm
A

C

B

A.  . B. . C. . D. .

B. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Tính diện tích xung quanh, thể tích của hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông có  hai 

cạnh góc vuông là  và , chiều cao hình lăng trụ đứng là .

Câu 2: Tính diện tích xung quanh, thể tích của hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông cân có 

cạnh góc vuông là , cạnh huyền  là chiều cao hình lăng trụ đứng là .
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Câu 3: Tính diện tích xung quanh, thể tích của hình lăng trụ đứng có đáy là hình vuông có cạnh là

, chiều cao hình lăng trụ đứng là .

Câu 4: Tính diện tích xung quanh, thể tích của hình lăng trụ đứng có đáy là hình chữ nhật có hai 

cạnh lần lượt là là , , chiều cao hình lăng trụ đứng là .

Câu 5: Tính diện tích xung quanh, thể tích của hình lăng trụ đứng có đáy là hình bình hành có hai 

cạnh là  và ; đường cao tương ứng với cạnh  là , chiều cao hình lăng trụ 

đứng là .

Câu 6: Quan sát hình lăng trụ đứng tam giác rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau:

c

a
b

h

Chu vi đáy 

Câu 7: Cho hình lăng trụ đứng  có đáy là hình thoi cạnh  và chiều cao bằng

. Tính diện tích xung quanh lăng trụ.

Câu 8: Cho hình lăng trụ đứng có đáy là hình thoi cạnh  và diện tích xung quanh của hình lăng

trụ là . Tính chiều cao của hình lăng trụ.

Câu 9: Cho hình lăng trụ đứng tứ giác đều có thể tích là và chiều cao của hình lăng trụ là

. Tính cạnh đáy của hình lăng trụ.

Câu 10: Hình dưới là tấm lịch để bàn có dạng hình lăng trụ đứng tam giác. Tính diện tích xung 
quanh của tấm lịch.

TÀI LIỆU NHÓM : CÁC DỰ ÁN GIÁO DỤC 
Trang 4



NGÂN HÀNG HÀNG CÂU HỎI TOÁN 7 THEO CT GD2018

15cm

15cm

16cm

8cm

Câu 11: Gàu xúc của một xe xúc (Hình a) có dạng gần như một hình lăng trụ đứng tam giác với 

kích thước đã cho trong hình b. Để xúc hết  cát, xe phải xúc ít nhất bao nhiêu gàu?

Hình a
1 m

1,2m
3,2m

Hình b

Câu 12: Một chiếc hộp đèn có dạng hình lăng trụ đứng tam giác có kích thước như Hình . Tính 
diện tích xung quanh của chiếc hộp.

25cm

20cm

12cm
16cm

Câu 13: Một cái bục hình lăng trụ đứng có kích thước như Hình 

1)  Người ta muốn sơn tất cả các mặt của cái bục. Diện tích cần phải sơn là bao nhiêu?

2)  Tính thể tích của cái bục.

4 dm

5 dm

8dm

12dm

5 dm
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Câu 14: Tính thể tích hình lăng trụ đứng có đáy là hình thang cân với kích thước như hình 13.

4 cm

3 cm

9cm

8 cm

 

Câu 15: Một hình lăng trụ đứng tứ giác có kích thước đáy như Hình , biết chiều cao của lăng trụ 

là . Tính thể tích của hình lăng trụ.

4 cm

6 cm

3 cm

Câu 16: Cho hình lăng trụ đứng , đáy  là tam giác vuông cân, ,

, . Tính diện tích xung quanh và thể tích hình lăng trụ đó.

A'

C'

B C

A

B'

TÀI LIỆU NHÓM : CÁC DỰ ÁN GIÁO DỤC 
Trang 6



NGÂN HÀNG HÀNG CÂU HỎI TOÁN 7 THEO CT GD2018

I. ĐÁP ÁN

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

BẢNG ĐÁP ÁN

1. B 2. A 3.B 4. C 5. A 6. A 7. B 8. B 9. D 10. C

11. C 12. D 13. C 14. A 15. C

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Hình lăng trụ đứng tam giác có tất cả bao nhiêu cạnh?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Các mặt bên của hình lăng trụ đứng là các hình chữ nhật.

B. Các mặt bên của hình lăng trụ đứng là các hình thang cân.

C. Các mặt đáy của hình lăng trụ đứng là các hình chữ nhật.

D. Các mặt đáy của hình lăng trụ đứng là các hình tam giác.

Lời giải

Chọn A.

Câu 3: Tính thể tích một hình lăng trụ đứng có chiều cao , đáy là một tam giác vuông có các 

cạnh góc vuông lần lượt là , 

A.  . B  .   . C. . D. .

Lời giải

Chọn B.

Diện tích của mặt đáy là: = 

Thể tích của hình lăng trụ là: 

Câu 4: Hình lăng trụ đứng có thể tích là , chiều cao là . Diện tích của đáy là

A. . B. . C  .   . D. .

Lời giải

Chọn C.

Đổi 

Diện tích của mặt đáy là: 
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Câu 5: Hình lăng trụ đứng có diện tích xung quanh là , chiều cao là . Chu vi của đáy 
là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A.

Chu vi của mặt đáy là: 

Câu 6: Một lăng trụ đứng có đáy là hình chữ nhật có các kích thước , . Chiều cao của 

hình lăng trụ đứng là . Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng là:

A. . B. . C.  . D.  .

Lời giải

Chọn A.

Chu vi của mặt đáy là: 

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ là: 

Câu 7: Cho hình lăng trụ đứng có diện tích xung quanh bằng , chiều cao . Khi đó, 
chu vi đáy của hình lăng trụ đứng là:

A.  . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B.

Chu vi của mặt đáy là: 

Câu 8: Cho hình lăng trụ đứng tam giác  có chu vi đáy là , diện tích xung quanh 

là . Khi đó, phát biểu nào sau đây là đúng:

A.  . B. .

C. . D. .

Lời giải

Chọn B.

Chiều cao của lăng trụ là: 

Câu 9:  Thể tích hình lăng trụ đứng tam giác  trong hình vẽ bên là
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5cm

3cm
2cm

D

F

B C

A

E

A.  . B. .

C. . D. .

Lời giải

Chọn D.

Diện tích của mặt đáy là: 

Thể tích của hình lăng trụ là: 

Câu 10: Cho hình lăng trụ đứng tam giác  có các cạnh của mặt đáy bằng nhau. Chiều 

cao của hình lăng trụ là , một cạnh đáy của hình lăng trụ là . Diện tích xung quanh 
của hình lăng trụ là

A.  . B. .

C. . D. .

Lời giải

Chọn C.

Chu vi của mặt đáy là: 

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ là: 

Câu 11: Chiều cao của hình lăng trụ đứng tứ giác  có đáy là hình vuông cạnh

, thể tích là:

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải

Chọn C.
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Diện tích của mặt đáy là: 

Chiều cao của hình lăng trụ là: 
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Câu 12: Công thức , trong đó  là nửa chu vi đáy,  là chiều cao là công thức tính diệ n

tích xung quanh của hình nào sau đây?

A. Hình lăng trụ đứng tam giác.

B. Hình hộ p chữ nhậ t.

C. Hình lăng trụ đứng tứ giác.

D. Cả 3 câu đều đúng.

Lời giải

Chọn D.

Câu 13: Tính diện tích xung quanh của hình dưới đây

3cm
4cm

5cm

A.  . B. .

C. . D. .

Lời giải

Chọn C.

Chu vi của mặt đáy là: 

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ là: 

Câu 14: Tính thể tích của hình dưới đây:

14cm

16cm
20cm

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải
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Chọn A.

Diện tích của mặt đáy là: 

Thể tích của hình lăng trụ là: 

Câu 15: Tính diện tích xung quanh của hình dưới đây:

15cm

22cm

15cm

8cm
A

C

B

A.  . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C.

Chu vi của mặt đáy là: 

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ là: 

B. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Tính diện tích xung quanh, thể tích của hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông có  hai 

cạnh góc vuông là  và , cạnh huyền là , chiều cao hình lăng trụ đứng là .

Lời giải

Chu vi của mặt đáy là: 

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ là: 

Diện tích của mặt đáy là: 

Thể tích của hình lăng trụ là: 

Câu 2: Tính diện tích xung quanh, thể tích của hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông cân có 

cạnh góc vuông là , cạnh huyền  là chiều cao hình lăng trụ đứng là .

Lời giải
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Chu vi của mặt đáy là: 

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ là: 

Diện tích của mặt đáy là: 

Thể tích của hình lăng trụ là: 

Câu 3: Tính diện tích xung quanh, thể tích của hình lăng trụ đứng có đáy là hình vuông có cạnh là

, chiều cao hình lăng trụ đứng là .

Lời giải

Chu vi của mặt đáy là: 

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ là: 

Diện tích của mặt đáy là: 

Thể tích của hình lăng trụ là: 

Câu 4: Tính diện tích xung quanh, thể tích của hình lăng trụ đứng có đáy là hình chữ nhật có hai 

cạnh lần lượt là là , , chiều cao hình lăng trụ đứng là .

Lời giải

Chu vi của mặt đáy là: 

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ là: 

Diện tích của mặt đáy là: 

Thể tích của hình lăng trụ là: 

Câu 5: Tính diện tích xung quanh, thể tích của hình lăng trụ đứng có đáy là hình bình hành có hai 

cạnh là  và ; đường cao tương ứng với cạnh  là , chiều cao hình lăng trụ 

đứng là .

Lời giải

Chu vi của mặt đáy là: 

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ là: 
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Diện tích của mặt đáy là: 

Thể tích của hình lăng trụ là: 

Câu 6: Quan sát hình lăng trụ đứng tam giác rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau:

Chu vi đáy 

c

a
b

h

Câu 7: Cho hình lăng trụ đứng  có đáy là hình thoi cạnh  và chiều cao bằng

. Tính diện tích xung quanh lăng trụ.

Lời giải

Chu vi của mặt đáy là: 

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ là: 

Câu 8: Cho hình lăng trụ đứng có đáy là hình thoi cạnh  và diện tích xung quanh của hình lăng

trụ là . Tính chiều cao của hình lăng trụ.

Lời giải

Chu vi của mặt đáy là: 
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Chiều cao của hình lăng trụ là: 

Câu 9: Cho hình lăng trụ đứng tứ giác đều có thể tích là và chiều cao của hình lăng trụ là

. Tính cạnh đáy của hình lăng trụ.

Lời giải

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tứ giác đều là:

Do lăng trụ đứng có đáy là tứ giác đều nên đáy là hình vuông mà .

Vậy cạnh đáy của lăng trụ đứng là .

Câu 10: Hình dưới là tấm lịch để bàn có dạng hình lăng trụ đứng tam giác. Tính diện tích xung 
quanh của tấm lịch.

15cm

15cm

16cm

8cm

Lời giải

Diện tích xung quanh của tấm lịch để bàn là:

Câu 11: Gàu xúc của một xe xúc (Hình a) có dạng gần như một hình lăng trụ đứng tam giác với 

kích thước đã cho trong hình b. Để xúc hết  cát, xe phải xúc ít nhất bao nhiêu gàu?

Hình a
1 m

1,2m
3,2m

Hình b

Lời giải

Thể tích của gàu xúc hình lăng trụ: .
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Ta có: , vậy xe phải xúc ít nhất  gàu để hết  cát.

Câu 12: Một chiếc hộp đèn có dạng hình lăng trụ đứng tam giác có kích thước như Hình . Tính 
diện tích xung quanh của chiếc hộp.

25cm

20cm

12cm
16cm

Lời giải

Chu vi của mặt đáy là: 

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ là: 

Câu 13: Một cái bục hình lăng trụ đứng có kích thước như hình dưới đây:

1)  Người ta muốn sơn tất cả các mặt của cái bục. Diện tích cần phải sơn là bao nhiêu?

2)  Tính thể tích của cái bục.

4 dm

5 dm

8dm

12dm

5 dm

Lời giải

1) Chu vi của mặt đáy là: 

Diện tích cần phải sơn là diện tích toàn phần của bục:

2) Thể tích của bục là:  
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Câu 14: Tính thể tích hình lăng trụ đứng có đáy là hình thang cân với kích thước như hình 13.

4 cm

3 cm

9cm

8 cm

 Lời giải

Diện tích của mặt đáy là: 

Thể tích của hình lăng trụ là: 

Câu 15: Một hình lăng trụ đứng tứ giác có kích thước đáy như hình dưới đây, biết chiều cao của 

lăng trụ là . Tính thể tích của hình lăng trụ.

4 cm

6 cm

3 cm

Lời giải

Diện tích của mặt đáy là: 

Thể tích của hình lăng trụ là: 

Câu 16: Cho hình lăng trụ đứng , đáy  là tam giác vuông cân, ,

, . Tính diện tích xung quanh và thể tích hình lăng trụ đó.
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A'

C'

B C

A

B'

Lời giải

Chu vi của mặt đáy là: 

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ là: 

Diện tích của mặt đáy là: 

Thể tích của hình lăng trụ là: 

 HẾT 
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